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DANH SÁCH  
Sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020 - 2021 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Mức cấp 

(đ) 

Số 

tháng  

Tổng tiền 

(đ) 

1  17A5021144 Kpă Huyên 30/04/1999 LKT K41 894.000 5 4.470.000 

2  17A5021209 Phan Vĩnh Long 22/12/1998 LKT K41 894.000 5 4.470.000 

3  17A5021370 Bùi Văn Thuần 25/08/1999 LKT K41 894.000 5 4.470.000 

4  18A5021163 K'  Hiểu 24/08/2000 LKT K42 894.000 5 4.470.000 

5  18A5021455 Brao Thị Thành 13/02/2000 LKT K42 894.000 5 4.470.000 

6  18A5021623 H' Na Buôn  Yă 27/03/2000 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

7  19A5021326 Lê Thị Thu Hoài 08/01/2001 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

8  19A5021327 Trương Thị Hoài 08/02/2001 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

9  19A5021833 A Tuấn Tú 24/08/2001 LKT K43 894.000 5 4.470.000 

10  20A5020033 A Diên 03-02-2002 LKT K44 894.000 5 4.470.000 

11  17A5011080 Hồ Thị Xuân Diệu 21/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

12  17A5011097 Ksor H’ Duyên 25/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

13  17A5011154 Ksor H'phước 20/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

14  17A5011189 Hồ Thị Thu Hằng 19/07/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

15  17A5011209 Ka Hiệu 01/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

16  17A5011229 Ksor H' Hoem 10/06/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

17  17A5011233 Hồ Thị Học 26/01/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

18  17A5011269 Rcom Y Phi  Hùng 05/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

19  17A5011276 Dương Thị Hương 14/05/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

20  17A5011443 Hồ Thị Ngã 03/04/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

21  17A5011552 La O Thị Quý 12/07/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

22  17A5011556 Hồ Thị Quýt 18/08/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

23  17A5011586 Siu Te 11/10/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

24  17A5011616 Kpá Hờ Thẩm 27/06/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

25  17A5011617 Phạm Thị Thập 14/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

26  17A5011642 Nguyễn Văn  Thợ 30/04/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

27  17A5011643 Đinh Thị Thu 10/12/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

28  17A5011649 Phạm Thị Thuận 01/06/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

29  17A5011678 Hồ Thị Tiên 07/05/1998 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

30  17A5011700 Hồ Thị Trang 19/11/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

31  17A5011729 Rơ Châm Trinh 05/08/1997 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

32  17A5011778 Alung Ức 28/03/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

33  17A5011820 Đặng Minh An 20/06/1999 Luật K41 894.000 5 4.470.000 

34  18A5011053 Zơrâm Chên 12/01/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

35  18A5011131 Hồ Văn Đẹp 15/05/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

36  18A5011152 A Lăng Thị Gái 20/05/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

37  18A5011206 H' Hiền 05/11/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

38  18A5011350 Hồ Thị Xa Li 16/04/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 



STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Mức cấp 

(đ) 

Số 

tháng  

Tổng tiền 

(đ) 

39  18A5011437 Hồ Thị Máy 08/03/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

40  18A5011469 Hồ Văn Nam 15/06/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

41  18A5011495 Hồ Thị Ngơi 24/01/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

42  18A5011532 Zơ Rum Thị Nhị 08/12/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

43  18A5011681 Siu Thanh 29/06/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

44  18A5011794 Lộc Thị Trang 10/03/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

45  18A5011851 Tô Thị Kim Tuyến 27/07/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

46  18A5011884 Phạm Thị  Viên 03/09/2000 Luật K42 894.000 5 4.470.000 

47  19A5011372 Sộng A Hạư 01/01/1999 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

48  19A5011464 Y' Diên Hwing 12/02/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

49  19A5011494 R' Ô H'  Lang 20/09/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

50  19A5011768 Hà Văn Quyết 20/05/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

51  19A5011795 Rơ Lan Sích 20/10/2000 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

52  19A5011840 Hồ Thị Thanh 09/05/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

53  19A5011934 Đinh Ta  Tiêu 02/07/2000 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

54  19A5011B75 Đinh Thị Xuyên 12/08/2001 Luật K43 894.000 5 4.470.000 

55  20A5010051 Hồ Văn Hải 20-10-1999 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

56  20A5010730 Ating Duy 18-11-2001 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

57  20A5010847 Bríu Hùng 19-12-2002 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

58  20A5011111 Hồ Văn Phân 17-06-2000 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

59  20A5011415 Đinh Văn Xuân 18-01-2002 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

60  20A5011453 Ksơr Hờ Yên 20-01-2002 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

61  20A5020882 . Ngan 20-12-2002 Luật K44 894.000 5 4.470.000 

*Danh sách này gồm có 61 sinh viên  

  

 


